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Yêu cầu về An toàn 
Thực phẩm cho 
Ngành trồng trọt

Dưa
Rau Lá
Các loại quả mọng

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand đã đưa ra các tiêu chuẩn mới về an toàn thực phẩm và 
tuân thủ đối với các loại quả mọng, rau lá và dưa vào Bộ luật Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc gia. Các Tiêu chuẩn 
này sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2 năm 2025 và sẽ được Bộ Nông nghiệp Victoria kiểm soát tại Victoria.

Các yêu cầu và những người bị ảnh hưởng bởi Tiêu chuẩn
Các tiêu chuẩn đề ra các yêu cầu bao gồm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quản lý an toàn đầu vào, 
vệ sinh cho người lao động và cơ sở. Các tiêu chuẩn này tập trung vào an toàn thực phẩm, bảo vệ và nâng cao 
niềm tin vào ngành.

Các tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp rau lá, dưa và quả mọng trồng hoặc hoàn tất quá 
trình chế biến sơ cấp hoặc 'giai đoạn đầu'.

Rau Lá
Trong Tiêu chuẩn, rau lá được định nghĩa là 
các loại rau có lá, trong đó lá được tiêu thụ ở 
dạng sống. Ví dụ về các loại rau lá bao gồm 
nhưng không giới hạn ở: tất cả các loại rau xà 
lách, xà lách romaine, xà lách lá đỏ, xà lách bơ 
(butterhead), rau xà lách xoăn endive, xà lách lá 
sồi, cải xoong, rau xà lách đỏ lá xoăn (radicchio), 
rau lá baby, cải battavia, cải xoăn (kale), rau 
xà lách xoăn (chicory), cải xoong, cải cầu vồng 
(swiss chard), rau rocket, các loại rau lá châu Á, 
tất cả các loại rau thơm ăn sống, hành lá, rau 
mầm, rau bina, cải silverbeet và bắp cải.

Các loại quả mọng
Trong Tiêu chuẩn, quả mọng được 
định nghĩa là quả mọng tươi và 
bao gồm các loại quả mọng như 
dâu tây, việt quất và các loại quả 
mọng thuộc chi Rubus.

Dưa
Trong Tiêu chuẩn, dưa được định 
nghĩa là các loại dưa tươi và bao 
gồm các loại dưa như dưa hấu, 
dưa lưới, dưa vàng và dưa da ếch 
(piel de sapo).
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Bộ Nông nghiệp Victoria sẽ làm việc với tất cả các doanh nghiệp cần phải tuân thủ Tiêu chuẩn. Điều này sẽ 
bao gồm:

•	 Nhận diện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm hiện tại khi có thể
•	 Cung cấp hệ thống để xây dựng, lập tài liệu, phê duyệt và xác minh (kiểm tra) các kế hoạch của quý vị để 

đáp ứng các yêu cầu
•	 Tích cực làm việc để xác định tất cả các doanh nghiệp có liên quan phải đáp ứng các yêu cầu và đưa họ 

vào hệ thống an toàn thực phẩm
•	 Cung cấp các nguồn hỗ trợ và hội thảo phù hợp để giúp doanh nghiệp chuẩn bị và thực hiện các Tiêu chuẩn.

Các Tiêu chuẩn này sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2 năm 2025 và sẽ được Bộ Nông nghiệp Victoria kiểm soát 
tại Victoria.

Thúc đẩy văn hóa an toàn thực phẩm
Sản phẩm nông nghiệp thường được coi là an toàn và phần lớn các doanh nghiệp đều có văn hóa 

an toàn thực phẩm chặt chẽ. Tuy nhiên, bệnh do thực phẩm, việc thu hồi sản phẩm và các sự cố an 
toàn thực phẩm khác vẫn tiếp tục có liên quan đến sản phẩm rau quả tươi. Có thể dễ dàng giảm thiểu 
những sự cố như vậy thông qua các biện pháp an toàn thực phẩm và đảm bảo mọi người (chủ sở hữu, 
người quản lý, nhân viên) hiểu được tầm quan trọng của việc sản xuất thực phẩm an toàn và các hậu 
quả khi sự cố xảy ra. Các tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ tính thống nhất trên toàn quốc vì tất cả các doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng đều cần phải tham gia. Điều này sẽ cải thiện tiêu chuẩn và văn hóa an toàn 

thực phẩm, giúp ngăn ngừa các sự cố an toàn thực phẩm gây tổn hại đến danh tiếng của ngành.

Nơi đăng ký
Tùy thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp 
quý vị, quý vị sẽ cần phải đăng ký với Bộ  
Nông nghiệp Victoria, hội đồng địa phương 
hoặc cả hai.

Các doanh nghiệp trồng trọt hoặc hoàn tất quá  
trình chế biến sơ cấp hoặc 'giai đoạn đầu' sẽ  
cần phải đăng ký với Bộ Nông nghiệp Victoria. 
Các hoạt động tiếp theo trong chuỗi cung ứng  
có thể đòi hỏi phải đăng ký với Hội đồng.

Yêu cầu đăng ký dựa trên hoạt động được tóm 
tắt trong bảng.

Các lộ trình đăng ký
Sau khi quý vị bắt đầu đăng ký với Bộ Nông nghiệp Victoria, sẽ có nhiều 'lộ trình' đăng ký khác nhau tùy thuộc 
vào nhóm hàng hóa và việc quý vị có tham gia chương trình an toàn thực phẩm chuẩn của Sáng kiến An toàn 
Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) hay không.

Nếu doanh nghiệp của quý vị đã tham gia chương trình GFSI, quý vị phải đăng ký và cung cấp thông tin để Bộ 
Nông nghiệp Victoria có thể xác minh chứng chỉ của quý vị. Với điều kiện là chứng chỉ của quý vị được duy trì 
và sẵn sàng để Bộ Nông nghiệp Victoria xem xét và xác minh, doanh nghiệp của quý vị sẽ ngay lập tức được 
công nhận là đáp ứng tiêu chuẩn có liên quan.

Yêu cầu đăng ký

Hoạt động Bộ Nông 
nghiệp Victoria

Hội đồng 
Địa phương

Trồng/Canh tác/Thu hoạch  
Chế biến giai đoạn đầu: rửa, cắt tỉa, phân loại, 
vệ sinh hoặc lưu trữ  

Bán buôn (là hoạt động duy nhất)  
Chế biến giai đoạn tiếp theo: trộn, cắt, đóng gói  
Sản xuất (ví dụ: các bữa ăn xa lát đóng gói)  
Bán lẻ  
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Cách đăng ký với Bộ Nông nghiệp Victoria
Bộ Nông nghiệp Victoria đã xây dựng một hệ thống trực tuyến có tên là Agriculture 
Victoria Connect. Hệ thống này cung cấp một điểm duy nhất để tiếp cận các dịch vụ  
liên quan đến việc tuân thủ theo quy định.

Các doanh nghiệp cần phải đăng nhập vào Agriculture Victoria Connect từ ngày  
12 tháng 2 năm 2025 để hoàn tất việc đăng ký an toàn thực phẩm. Sử dụng mã  
QR để truy cập Agriculture Victoria Connect.

Lệ phí
Sẽ có một khoản phí hàng năm để đăng ký với Bộ Nông nghiệp Victoria tùy theo lộ trình, và một khoản phí 
kiểm tra khi cần thiết. Phí sẽ được tính tỷ lệ theo kích thước khu vực sản xuất của quý vị.

Có đề xuất rằng những nhà sản xuất dưa và rau lá trên diện tích rất nhỏ (<1ha) sẽ cần tuân theo lộ trình quản 
lý có liên quan nhưng sẽ chỉ phải trả phí đăng ký (có thể áp dụng phí kiểm tra và phí đi lại).

Để hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký vào năm 2025, chúng tôi đề xuất mức giảm giá/trợ giá 
tạm thời là 50% tại thời điểm đăng ký. Có thể áp dụng thêm các hình thức giảm giá trong những năm tiếp theo 
tùy theo quyết định của Cơ quan kiểm soát.

Nhà sản xuất quả mọng

Doanh nghiệp sẽ cần phải:
•	 Đăng ký trên AV Connect
•	 Cung cấp thông tin chi tiết  

về doanh nghiệp
•	 Cung cấp mô tả ngắn gọn  

về cách doanh nghiệp đáp 
ứng các tiêu chuẩn HOẶC 
chứng chỉ GFSI hiện tại

Trả phí đăng ký hàng năm
•	 33 đến 653 đô la cho mỗi 

doanh nghiệp tính tỷ lệ  
theo diện tích sản xuất

Các nhà sản xuất rau lá và dưa 
nằm trong các chương trình GFSI 
của ngành

Doanh nghiệp sẽ cần phải:
•	 Đăng ký trên AV Connect
•	 Cung cấp thông tin chi tiết  

về doanh nghiệp
•	 Cung cấp chứng chỉ GFSI  

hiện tại
•	 Chấp thuận việc chia sẻ dữ liệu 

với chủ sở hữu chương trình

Trả phí đăng ký hàng năm và lệ 
phí công nhận GFSI

•	 33 đến 849 đô la cho mỗi 
doanh nghiệp tính tỷ lệ theo 
diện tích sản xuất

Các nhà sản xuất rau lá và dưa 
không ở trong các chương trình 
của ngành

Doanh nghiệp sẽ cần phải:
•	 Đăng ký trên AV Connect
•	 Cung cấp thông tin chi tiết  

về doanh nghiệp
•	 Cung cấp dữ liệu an toàn  

thực phẩm chi tiết thông qua 
Bản tuyên bố về Quản lý An 
toàn Thực phẩm trực tuyến

•	 Chịu sự kiểm tra của Bộ  
Nông nghiệp Victoria

Nộp lệ phí đăng ký hàng năm và  
lệ phí phê duyệt Bản tuyên bố  
về Quản lý An toàn Thực phẩm

•	 33 đến 1632 đô la cho mỗi 
doanh nghiệp tính tỷ lệ  
theo diện tích sản xuất

Thêm vào đó là phí đi lại và  
kiểm tra dựa trên thời gian

Lộ trình 1
Thông báo Quả mọng

Lộ trình 2
Nhận dạng GFSl

Lộ trình 3
Phê duyệt FSMS 

Đối với Lộ trình 3, người trồng trọt sẽ làm Bản tuyên bố Quản lý An  
toàn Thực phẩm (FSMS) trực tuyến như một phần của lộ trình đăng ký. 
FSMS trực tuyến bao gồm các câu hỏi:

•	 tóm tắt hoạt động kinh doanh của quý vị
•	 xác định các rủi ro an toàn thực phẩm của doanh nghiệp quý vị và 

cách quý vị quản lý chúng
Sẽ cần phải kiểm tra và phê duyệt thông qua Bộ Nông nghiệp Victoria  
để hoàn thành FSMS như một phần của Lộ trình 3.

Đối với tất cả các Lộ trình,  
có thể phải tính thêm phí để giải 
quyết tiếp việc không tuân thủ
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Những câu hỏi thường gặp
Tôi đã xem thông tin từ Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand (FSANZ) và từ các tiểu 
bang khác và có vẻ như phương pháp hơi khác nhau một chút. Tôi cảm thấy khó hiểu?
FSANZ đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt nội dung của các Tiêu chuẩn mà họ xây dựng, tuy nhiên, 
mỗi chính quyền tiểu bang có trách nhiệm thực hiện các Tiêu chuẩn này kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2025. 
Điều này có nghĩa là một số yêu cầu có thể khác nhau ở mỗi tiểu bang.

Tôi sẽ phải làm gì kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2025?
Người trồng trọt ở Victoria cần phải đăng nhập vào Agriculture Victoria Connect để đăng ký và cung cấp  
thông tin về cách họ đáp ứng và tuân thủ các Tiêu chuẩn. Mặc dù chúng tôi tin là các doanh nghiệp sẽ nỗ lực 
hợp lý để đăng ký sớm sau ngày 12 tháng 2 năm 2025, nhưng chúng tôi hiểu rằng đây là thời điểm bận rộn 
trong mùa và có thể có chút chậm trễ. Ban đầu, chúng tôi áp dụng phương pháp có tính giáo dục và nâng cao 
nhận thức đối với việc đăng ký.

Những Chương trình Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) nào sẽ được công nhận?
GlobalG.A.P, Freshcare, Safe Quality Foods (SQF) và BRCGS là những chương trình GFSI chuẩn mực được  
công nhận. Nếu quý vị là thành viên của Freshcare, tư cách thành viên của quý vị sẽ cho phép quý vị có khả 
năng tiếp cận hợp lý nhất.

Doanh nghiệp của tôi thuộc Lộ trình 3, tôi có bị kiểm tra hàng năm không?
Có, các doanh nghiệp thuộc Lộ trình 3 sẽ phải hoàn thành FSMS trực tuyến và được Bộ Nông nghiệp Victoria 
kiểm tra hàng năm.

Nếu doanh nghiệp của tôi đã được đăng ký với Chính quyền Địa phương thì sao?
Một số doanh nghiệp nông trại có thể đã được đăng ký với chính quyền địa phương (Hội đồng) nếu họ tiến 
hành các hoạt động chuyển đổi đáng kể, bán buôn, dịch vụ thực phẩm, bán lẻ hoặc chế biến ngoài trang trại. 
Từ ngày 12 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ cần phải đăng ký với  
Bộ Nông nghiệp Victoria, chính quyền địa phương, hoặc cả hai (xem bảng 'yêu cầu đăng ký' ở phần trước).  
Các doanh nghiệp trồng trọt hoặc hoàn tất quá trình chế biến sơ cấp hoặc 'giai đoạn đầu' sẽ cần phải đăng  
ký với Bộ Nông nghiệp Victoria. Các hoạt động tiếp theo trong chuỗi cung ứng sẽ phải đăng ký liên tục với 
chính quyền địa phương.

Hậu quả của việc không tuân thủ là gì?
Trọng tâm từ ngày 12 tháng 2 năm 2025 sẽ là giáo dục và nâng cao nhận thức. Sẽ có một thời gian chuyển 
tiếp trước khi Bộ Nông nghiệp Victoria thực hiện hành động theo quy định để cho phép có thời gian nâng cao 
nhận thức về các yêu cầu và để các doanh nghiệp đăng ký. Đăng ký với Bộ Nông nghiệp Victoria và tuân thủ 
các Tiêu chuẩn là yêu cầu pháp lý.

Những câu hỏi thường gặp
Bộ Nông nghiệp Victoria đang làm việc với các cơ quan đại diện cho ngành trong quá trình xây dựng và triển 
khai quy định, bao gồm AUSVEG, Melons Australia và Berries Australia.

Bộ Nông nghiệp Victoria
Để biết thêm thông tin về Tiêu 
chuẩn và quy định của Tiêu chuẩn

Trung tâm An toàn Sản phẩm Tươi sống
Tiếp cận bộ phận trợ giúp về an toàn thực phẩm 
và hướng dẫn đa ngôn ngữ cho người trồng trọt 


